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MÔN:

CÐ ĐTTT 17B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.44.06.010.002/05/1999AnhLê Tuấn03081711081

5.14.05.59.020/05/1999BìNhPhan KháNh03081711092

6.46.06.010.003/02/1999ChiếnNguyễn Đình03081711103

5.04.05.010.015/11/1999ChungNgô Phước03081711114

5.44.06.010.025/08/1996CườngNguyễn Phú03081711125

5.55.05.010.012/12/1999CườngPhạm Quốc03081711136

5.24.05.510.029/09/1999DuyĐoàn Quốc03081711147

7.28.05.510.024/12/1999DuyPhạm Anh03081711158

6.06.05.010.020/01/1999DựDương Trọng03081711169

6.06.05.010.015/01/1999ĐạtLê Vĩnh030817111710

6.55.07.510.026/01/1998ĐạtNguyễn Tấn030817111811

6.55.07.510.010/12/1999ĐạtTrần Hoàng030817111912

6.06.05.010.013/01/1999ĐạtVương Ngô Minh030817112013

0.80.00.08.002/01/1999ĐứcTrần Anh030817112114

6.46.06.010.04/10/1998ĐứcTrần Hồng030817112215

6.55.07.510.003/06/1999GấmNgô Thị Hồng030817112316

4.43.05.09.013/08/1999HàPhạm Thị Thu030817112417

6.06.05.010.018/03/1998HạnhTrần Phước030817112518

0.80.00.08.024/11/1999HiềnNguyễn Minh030817112619

5.35.05.08.005/03/1999HiếuNguyễn Ngọc030817112720

0.00.00.00.017/10/1999HiếuNguyễn Trung030817112821

5.04.05.010.015/08/1999HiếuPhạm Minh030817112922

6.06.05.010.022/01/1999HoàngNguyễn Việt030817113023

5.45.05.09.011/05/1999HòaHuỳnh Văn030817113124

5.54.06.59.028/06/1999HọcHà Hoàng030817113225

5.95.06.010.017/05/1998HuyLê Quang030817113326

6.36.06.09.028/09/1999HuyNguyễn Quốc030817113427

5.35.05.08.022/05/1999HuyNguyễn Xuân Đức030817113528

5.45.05.09.018/03/1999HuyPhạm Đức030817113629

5.95.06.010.028/09/1999HuynhMai Xuân030817113730

6.55.07.510.005/11/1999HùngNguyễn Quốc030817113831

7.06.07.510.022/12/1999KhaNgô Tuấn030817114032

6.46.06.010.004/07/1999KhangDương Hữu030817114133
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3.20.05.510.016/01/1999KhangLê Huỳnh Tuấn030817114234

5.84.07.010.027/8/1999KhangNguyễn Hoàng030817114335

6.16.05.59.004/05/1999KhangNguyễn Thành030817114436

5.45.05.09.020/07/1999KhảiNgô Minh030817114537

6.66.06.510.030/08/1999KhoaBùi Đăng030817114638

6.46.06.010.008/06/1999KhoaMai Tuấn030817114739

4.22.05.510.008/11/1999KhoaNguyễn Huỳnh Anh030817114840

6.06.05.010.021/03/1999KỳNguyễn Hoài Anh030817114941

6.57.05.58.024/03/1999LệBùi Thị Bích030817115142

6.15.06.510.014/04/1999LinhTrần Khánh030817115243

5.95.06.010.010/02/1999LinhVõ Văn030817115344

6.15.06.510.030/03/1999LộcVõ Thanh030817115445

7.17.06.510.024/04/1999LợiLê Hữu030817115546

5.24.05.510.002/08/1999MạnhDương Đức030817115647

5.75.05.510.012/02/1999MẩNPhạM Minh030817115748

4.53.05.010.007/12/1999MỹLê Hoàng030817115849

5.95.06.010.026/01/1999NamĐinh HoàNg030817115950

5.14.05.59.009/11/1999NamNguyễn Hoàng030817116051

4.73.05.510.07/2/1999NamTrương Hoàng030817116152

5.24.05.510.026/05/1999NamTrương Thành030817116253

6.46.06.010.027/07/1999NgaVõ Thị Kiều030817116354

3.20.06.08.015/03/1999NghiêmLê Hữu030817116455

6.77.05.510.005/08/1999NghĩaHuỳnh Trọng030817116556

5.95.06.010.003/03/1999NghĩaTrần Huỳnh Đại030817116657

6.06.05.010.011/11/1999NhiNguyễn Thị Yến030817116758

7.37.07.010.021/08/1998NhườngNguyễn Đình030817116859

5.95.06.010.010/08/1999PhátLê Tiến030817116960

5.45.05.09.027/1/1999PhongNguyễn Đỗ Trung030817117061

6.35.07.010.015/08/1999PhúNguyễn Xuân030817117162

5.45.05.09.026/10/1999PhúcĐỗ Phan Hoàng030817117263

6.35.07.010.005/11/1999PhúcPhạm Văn030817117364

5.95.06.010.026/08/1998QuangĐinh Nhật030817117465

6.04.07.510.013/05/1999QuânĐinh Hoàng030817117566

0.00.00.00.021/11/1999QuânNguyễn Yêm030817117667

6.55.07.510.005/05/1999QuíNguyễn Văn030817117768

5.55.05.010.022/10/1999QuyếnNguyễn Thị Nguyệt030817117869

6.15.06.510.019/09/1999SơnPhạm Hoàng030817117970

6.97.06.010.027/02/1996SơnTrương Lộc030817118071

5.34.06.09.028/01/1999TâmNguyễn Huỳnh030817118172

7.48.06.010.025/6/1998TâmPhạm Thanh030817118273
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5.55.05.010.004/05/1999TânLê Văn030817118374

5.14.05.59.05/1/1998TâyĐặng Văn030817118475

5.55.05.010.020/08/1999TấnNguyễn Ngô Phúc030817118576

4.94.05.09.019/05/1999ThanhLê Duy030817118677

7.06.07.510.001/01/1999ThànhNguyễN Công030817118778

0.00.00.00.002/12/1999ThànhNguyễn Hữu030817118879

7.77.08.010.012/12/1999ThànhNguyễn Tử030817118980

6.86.07.010.024/08/1999ThạchVăn Kim030817119081

6.96.07.59.028/04/1999ThắngNguyễn Hữu030817119182

5.75.06.08.010/01/1999ThắngTrần Đức030817119283

6.86.07.010.029/04/1999ThậtHồ Hữu030817119384

0.00.00.00.013/12/1999ThiLê Đức030817119485

6.66.06.510.014/09/1999ThịnhNguyễn Phan Văn030817119586

5.44.06.010.026/05/1999ThịnhPhạm Thanh Phú030817119687

0.80.00.08.003/09/1999ThịnhTrần Mai Trường030817119788

6.55.07.510.009/02/1999ThôngĐinh Văn030817119889

5.95.06.010.023/5/1999ThơNguyễn Thị Bé030817119990

4.32.06.09.027/07/1999TiếnHuỳNh Xuân030817120091

5.45.05.09.014/06/1999TiếnĐỗ Văn030817120192

5.95.06.010.028/02/1999TiếnVõ Thành030817120293

5.64.06.510.020/06/1999TínhNguyễn Trung030817120394

6.15.06.510.010/04/1999ToànLê Minh030817120495

7.26.08.010.015/03/1999TrangĐặng Thị030817120596

5.55.05.010.018/05/1999TrinhNguyễn Thùy Đan030817120697

3.61.05.59.002/02/1999TríHuỳnh Minh030817120798

5.75.05.510.026/12/1998TrungLê Quang030817120899

6.87.06.09.005/01/1999TrungNguyễN ĐứC0308171209100

2.80.05.08.005/06/1999TrungTrần Bảo0308171210101

6.26.05.510.019/11/1999TrungTrần Việt0308171211102

6.77.05.510.021/1/1999TrườngNguyễn Xuân0308171212103

5.44.06.010.002/07/1998TrựcNguyễn Tấn0308171213104

6.26.05.510.020/02/1996TuấnTrần Việt0308171214105

5.55.05.010.009/06/1999TúLê Hoài0308171215106

0.00.00.00.022/05/1999VănNguyễn Đình0308171216107

6.06.05.010.015/10/1999VinhHầu Nguyễn Tiến0308171217108

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

11(10.2%)7(6.5%)42(38.9%)40(37%)8(7.4%)0(0%)0(0%)108(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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